
DANH MỤC THÔNG TIN THỐNG KÊ TỪ ĐIỀU TRA NÔNG THÔN, 

NÔNG NGHIỆP GIỮA KỲ NĂM 2020 PHÂN THEO VÙNG ĐỊA LÝ 

1. Số xã phân theo loại xã và phân theo địa phương 

2.  Số thôn phân theo loại xã và phân theo địa phương 

3.  Số hộ nông thôn phân theo loại xã và phân theo địa phương 

4.  Cơ cấu hộ nông thôn phân theo loại hộ và phân theo địa phương 

5.  Cơ cấu hộ nông thôn phân theo nguồn thu nhập lớn nhất và phân theo địa 

phương 

6. Số thôn và tỷ lệ thôn có điện phân theo địa phương 

7. Đường giao thông từ trụ sở UBND xã đến trụ sở UBND huyện và từ thôn 

đến UBND xã phân theo địa phương 

8. Số xã có đường ô tô từ trụ sở UBND xã đến trụ sở UBND huyện đi được 

quanh năm phân theo loại xã và phân theo địa phương 

9. Hệ thống đường trục xã rải nhựa, bê tông phân theo địa phương 

10. Hệ thống đường trục thôn rải nhựa, bê tông phân theo địa phương 

11. Hệ thống đường ngõ xóm rải nhựa, bê tông phân theo địa phương 

12. Số xã có đường trục xã có hệ thống đèn chiếu sáng và điểm dừng xe buýt 

công cộng phân theo địa phương 

13. Hệ thống kênh mương trên địa bàn xã do xã, HTX quản lý phân theo địa 

phương 

14. Hệ thống trạm bơm nước phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản trên 

địa bàn xã phân theo địa phương 

15. Tỷ lệ diện tích gieo trồng cây hằng năm được tưới, tiêu và ngăn mặn chủ 

động trong 12 tháng qua phân theo loại cây trồng và phân theo địa phương 

16. Tỷ lệ diện tích cây lâu năm được tưới, tiêu chủ động trong 12 tháng qua phân 

theo địa phương 

17. Số xã và tỷ lệ xã có trường mầm non, trường tiểu học, trung học cơ sở phân 

theo địa phương 

18. Số thôn và tỷ lệ thôn có lớp mẫu giáo, mầm non phân theo địa phương 

19. Số trường và tỷ lệ trường mầm non phân theo mức độ xây dựng và phân theo 

địa phương 

20. Số trường và tỷ lệ trường tiểu học phân theo mức độ xây dựng và phân theo 

địa phương 

21. Số trường và tỷ lệ trường trung học cơ sở phân theo mức độ xây dựng và 

phân theo địa phương 

22. Số xã, thôn và tỷ lệ xã, thôn có nhà văn hoá/nhà sinh hoạt cộng đồng phân 

theo địa phương 



23. Số xã và tỷ lệ xã có bưu cục, điểm bưu điện văn hóa xã phân theo địa 

phương 

24. Số xã, thôn và tỷ lệ xã, thôn có thư viện, thư viện xã kết nối internet phân 

theo địa phương 

25. Số xã, thôn và tỷ lệ xã, thôn có sân/khu thể thao phân theo địa phương 

26. Số xã có hội trường đa năng và có điểm vui chơi giải trí phân theo địa 

phương 

27. Số xã, thôn và tỷ lệ xã, thôn có hệ thống loa truyền thanh phân theo địa 

phương 

28. Số lượng và tỷ lệ xã có trạm y tế, xã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã, thôn có 

nhân viên y tế thôn phân theo địa phương 

29. Số xã và tỷ lệ xã có trạm y tế xã phân theo mức độ xây dựng và phân theo 

địa phương 

30. Số xã và tỷ lệ xã có trạm y tế xã phân theo mức độ xây dựng và phân theo 

địa phương 

31. Số y tá, điều dưỡng viên, dược sỹ, dược tá của trạm y tế xã phân theo địa 

phương 

32. Số xã và tỷ lệ xã có cơ sở khám chữa bệnh ngoài trạm y tế xã, cơ sở kinh 

doanh thuốc tây y phân theo địa phương 

33. Số xã và tỷ lệ xã có cơ sở kinh doanh thuốc tây y đạt Tiêu chuẩn GPP, số 

thôn và tỷ lệ thôn có cơ sở kinh doanh thuốc tây y phân theo địa phương 

34. Số xã và tỷ lệ xã có công trình cấp nước sinh hoạt tập trung đang hoạt động 

phân theo địa phương 

35. Số công trình cấp nước sinh hoạt tập trung đang hoạt động phân theo địa 

phương 

36. Số xã, thôn có hệ thống thoát nước thải sinh hoạt chung phân theo địa 

phương 

37. Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt chủ yếu của thôn phân theo địa phương 

38. Số xã, thôn có thu gom rác thải sinh hoạt phân theo địa phương 

39. Xử lý rác thải chủ yếu của bãi rác tập trung trên địa bàn xã phân theo địa 

phương 

40. Thu gom, xử lý chai lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn xã phân 

theo địa phương 

41. Hộ/cơ sở chuyên chế biến nông sản phân theo địa phương 

42. Hộ/cơ sở chuyên chế biến lâm sản phân theo địa phương 

43. Hộ/cơ sở chuyên chế biến thủy sản phân theo địa phương 

44. Số xã có doanh nghiệp/chi nhánh doanh nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản 

và làm muối phân theo địa phương 

45. Tỷ lệ xã có doanh nghiệp/chi nhánh doanh nghiệp chế biến nông, lâm, thủy 

sản và làm muối phân theo loại xã và phân theo địa phương 



46. Số lượng và tỷ lệ xã có doanh nghiệp/chi nhánh doanh nghiệp chế biến, chế 

tạo phân theo địa phương 

47. Số lượng và tỷ lệ xã, thôn có làng nghề phân theo địa phương 

48. Số lượng và tỷ lệ làng nghề phân theo địa phương 

49. Số cơ sở sản xuất và số lao động thƣờng xuyên của làng nghề phân theo địa 

phương 

50. Số làng nghề có nước thải công nghiệp và tỷ lệ làng nghề có thu gom, xử lý 

nước thải công nghiệp phân theo địa phương 

51. Tỷ lệ làng nghề phân theo hình thức xử lý nước thải và phân theo địa phương 

52. Số làng nghề có chất thải rắn công nghiệp và tỷ lệ làng nghề phân theo hình 

thức xử lý chất thải rắn và phân theo địa phương 

53. Số xã có điểm/cửa hàng phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản phân 

theo địa phương 

54. Số lượng và tỷ lệ xã có chợ phân theo địa phương 

55. Số lượng và tỷ lệ chợ được xây dựng kiên cố, bán kiên cố phân theo địa 

phương 

56. Số lượng và tỷ lệ thôn có chợ phân theo địa phương 

57. Số lượng và tỷ lệ xã có trung tâm thương mại/siêu thị, cửa hàng tiện lợi phân 

theo địa phương 

58. Tín dụng, ngân hàng trên địa bàn nông thôn và khả năng tiếp cận nguồn vốn 

vay của hộ nông, lâm nghiệp và thủy sản khu vực nông thôn phân theo địa 

phương 

59. Tỷ lệ hộ nông, lâm nghiệp và thủy sản khu vực nông thôn đƣợc vay vốn cho 

hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản trong 12 tháng tính đến 

01/7/2020 phân theo nguồn vay chủ yếu và phân theo địa phương 

60. Mạng lưới khuyến nông, lâm, ngư, khu vực nông thôn phân theo địa phương 

61. Mạng lưới cán bộ thú y khu vực nông thôn phân theo địa phương 

62. Mạng lưới người hành nghề thú y tư nhân ở xã phân theo địa phương 

63. Số lượng và tỷ lệ xã có sản phẩm OCOP được xếp hạng phân theo địa 

phương 

64. Số lượng và tỷ lệ sản phẩm OCOP phân theo nhóm sản phẩm và phân theo 

địa phương 

65. Số lượng và tỷ lệ sản phẩm OCOP phân theo chủ thể sản xuất và phân theo 

địa phương 

66. Số lượng và tỷ lệ sản phẩm OCOP phân theo hạng sao và phân theo địa 

phương 

67. Số lượng và cơ cấu cán bộ chủ chốt xã phân theo giới tính và phân theo địa 

phương 

68. Số cán bộ chủ chốt xã phân theo độ tuổi và phân theo địa phương 



69. Cơ cấu cán bộ chủ chốt xã phân theo độ tuổi và phân theo địa phương 

70. Số cán bộ chủ chốt xã phân theo trình độ giáo dục phổ thông và phân theo 

địa phương 

71. Cơ cấu cán bộ chủ chốt xã phân theo trình độ giáo dục phổ thông và phân 

theo địa phương 

72. Số cán bộ chủ chốt xã phân theo trình độ chuyên môn kỹ thuật và phân theo 

địa phương 

73. Cơ cấu cán bộ chủ chốt xã phân theo trình độ chuyên môn kỹ thuật và phân 

theo địa phương 

74. Số cán bộ chủ chốt xã phân theo trình độ lý luận chính trị và phân theo địa 

phương 

75. Cơ cấu cán bộ chủ chốt xã phân theo trình độ lý luận chính trị và phân theo 

địa phương 

76. Số cán bộ chủ chốt xã phân theo trình độ quản lý nhà nƣớc và phân theo địa 

phương 

77. Cơ cấu cán bộ chủ chốt xã phân theo trình độ quản lý nhà nước và phân theo 

địa phương 

78. Trụ sở làm việc của xã phân theo mức độ xây dựng và phân theo địa 

phương 

79. Số xã và tỷ lệ xã có máy photocopy, máy vi tính phân theo địa phương 

80.  Số đơn vị nông, lâm nghiệp và thủy sản phân theo địa phương 

81. Số hộ nông, lâm nghiệp và thủy sản phân theo ngành kinh tế và phân theo 

địa phương 

82.  Cơ cấu lao động nông, lâm nghiệp và thủy sản trong độ tuổi lao động của 

hộ phân theo ngành kinh tế và phân theo địa phương 

83.  Cơ cấu lao động nông, lâm nghiệp và thủy sản trong độ tuổi lao động của 

hộ phân theo trình độ chuyên môn kỹ thuật và phân theo địa phương 

84. Lao động nông, lâm nghiệp và thủy sản trong độ tuổi lao động của hộ phân 

theo nhóm tuổi và phân theo địa phương 

85. Cơ cấu hộ sử dụng đất nông nghiệp phân theo quy mô đất và phân theo địa 

phương 

86. Cơ cấu hộ sử dụng đất trồng lúa phân theo quy mô và phân theo địa 

phương 

87. Cơ cấu hộ sử dụng đất trồng cây lâu năm phân theo quy mô sử dụng và 

phân theo địa phương 

88. Cơ cấu hộ sử dụng đất lâm nghiệp phân theo quy mô sử dụng và phân theo 

địa phương 

89. Cơ cấu hộ sử dụng đất nuôi trồng thủy sản phân theo quy mô sử dụng và 

phân theo địa phương 



90. Số thửa đất sản xuất nông nghiệp bình quân 1 hộ có sử dụng phân theo địa 

phương 

91. Diện tích đất trồng rau, hoa, giống cây trồng, nuôi trồng thủy sản sử dụng 

nhà kính, nhà lưới, nhà màng trong 12 tháng qua phân theo địa phương 

92. Số lượng và cơ cấu trang trại phân theo địa phương 

93. Số trang trại phân theo lĩnh vực hoạt động và phân theo địa phương 

94. Cơ cấu trang trại phân theo lĩnh vực hoạt động và phân theo địa phương 

95. Số lao động thƣờng xuyên của trang trại phân theo địa phương 

96. Đất trang trại sử dụng phân theo loại đất và phân theo địa phương 

97. Cơ cấu đất trang trại sử dụng phân theo loại đất và phân theo địa phương 

98. Đất sử dụng bình quân 1 trang trại phân theo loại đất và phân theo địa 

phương 

99. Kết quả sản xuất kinh doanh của trang trại trong 12 tháng trƣớc thời điểm 

điều tra phân theo địa phương 

100. Kết quả sản xuất kinh doanh bình quân 1 trang trại trong 12 tháng trƣớc 

thời điểm điều tra phân theo địa phương 

101. Lao động và kết quả sản xuất kinh doanh bình quân 1 trang trại trồng trọt 

phân theo địa phương 

102. Lao động và kết quả sản xuất kinh doanh bình quân 1 trang trại chăn nuôi 

phân theo địa phương 

103. Lao động và kết quả sản xuất kinh doanh bình quân 1 trang trại thủy sản 

phân theo địa phương 

104. Số trang trại kí hợp đồng kinh tế bán sản phẩm phân theo lĩnh vực hoạt 

động và phân theo địa phương 

105. Cơ cấu trang trại kí hợp đồng kinh tế bán sản phẩm phân theo lĩnh vực 

hoạt động và phân theo địa phương. 

106. Số hợp tác xã nông, lâm nghiệp, thủy sản đang hoạt động tại thời điểm 

31/12/2019 phân theo quy mô lao động và phân theo địa phương 

107. Số hợp tác xã nông, lâm nghiệp, thủy sản đang hoạt động tại thời điểm 

31/12/2019 phân theo ngành kinh tế và phân theo địa phương 

108. Lao động của hợp tác xã nông, lâm nghiệp và thủy sản đang hoạt động tại 

thời điểm 31/12/2019 phân theo ngành kinh tế và phân theo địa phương 

109. Lao động bình quân một hợp tác xã nông, lâm nghiệp, thủy sản đang hoạt 

động tại thời điểm 31/12/2019 phân theo ngành kinh tế và phân theo địa 

phương 

110. Tổng nguồn vốn và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 bình quân một 

hợp tác xã nông, lâm nghiệp, thủy sản đang hoạt động phân theo địa 

phương 

111. Doanh thu thuần năm 2019 bình quân một hợp tác xã nông, lâm nghiệp và 

thủy sản đang hoạt động phân theo ngành kinh tế và phân theo địa phương 



112. Số doanh nghiệp nông, lâm nghiệp, thủy sản đang hoạt động tại thời điểm 

31/12/2019 phân theo quy mô lao động và phân theo địa phương 

113. Số doanh nghiệp nông, lâm nghiệp, thủy sản đang hoạt động tại thời điểm 

31/12/2019 phân theo ngành kinh tế và phân theo địa phương 

114. Lao động của doanh nghiệp nông, lâm nghiệp, thủy sản đang hoạt động tại 

thời điểm 31/12/2019 phân theo ngành kinh tế và phân theo địa phương 

115. Lao động bình quân một doanh nghiệp nông, lâm nghiệp, thủy sản đang 

hoạt động tại thời điểm 31/12/2019 phân theo ngành kinh tế và phân theo 

địa phương 

116. Tổng nguồn vốn và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 bình quân một 

doanh nghiệp nông, lâm nghiệp, thủy sản đang hoạt động phân theo địa 

phương 

117. Doanh thu thuần năm 2019 bình quân một doanh nghiệp nông, lâm nghiệp, 

thủy sản đang hoạt động phân theo ngành kinh tế và phân theo địa phương. 

118. Máy móc, thiết bị chủ yếu phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 

bình quân 100 hộ phân theo địa phương 

119. Tỷ lệ diện tích cây hằng năm được cơ giới hóa trong 12 tháng trước 

01/7/2020 phân theo địa phương 

120. Số xã và diện tích dồn điền đổi thửa đến năm 2020 phân theo địa phương 

121. Số thửa và diện tích bình quân một thửa đất sản xuất nông nghiệp năm 

2020 phân theo địa phương 

122. Kết quả xây dựng cánh đồng lớn năm 2020 phân theo địa phương 


